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         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
              Số:   309     / ĐHGTVT-KTĐBCLĐT                                                        Hà Nội, ngày  23 tháng 6 năm 2015 
    V/v: Đăng ký lại thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015 
 
                                                                        Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo  
 

      C¨n cø Quy chÕ tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng hÖ chÝnh quy ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 03/2015/TT-BGD§T ngµy 26/02/2015 cña 
Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; Trường Đại học Giao thông Vận tải xin đăng ký thông tin tuyển sinh đại học năm 2015 như sau: 
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 
 

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Cơ sở phía Bắc): 
 

    Tên trường  
    Ngành học 

Ký hiệu 
trường 

Mã ngành  Môn thi / xét tuyển Tổng chỉ 
tiêu 

Ghi chú 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG 
VẬN TẢI (Cơ sở phía Bắc): 
Số 3 Phố Cầu Giấy – Phường Láng 
Thượng – Quận Đống Đa – Thành phố 
Hà Nội. 
ĐT: (04) 37606352 
Website: http://www.utc.edu.vn 

GHA     3500 

Các ngành đào tạo đại học:     
Toán, Lý, Hóa 1013 

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông GHA D580205 Toán, Lý, Tiếng Anh 337 
Toán, Lý, Hóa 150 

Công nghệ thông tin GHA D480201 Toán, Lý, Tiếng Anh 50 
Toán, Lý, Hóa 428 

Kĩ thuật cơ khí GHA D520103 Toán, Lý, Tiếng Anh 142 
Toán, Lý, Hóa 94 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông GHA D520207 Toán, Lý, Tiếng Anh 31 
Toán, Lý, Hóa 94 

Kĩ thuật điện, điện tử GHA D520201 Toán, Lý, Tiếng Anh 31 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong 
cả nước. 
- Phương thức tuyển sinh: 
Tuyển sinh theo ngành sử dụng kết 
quả kỳ thi THPT Quốc Gia để xét 
tuyển. 
- Các thông tin khác: 
+ Hình thức đào tạo theo hệ thống 
tín chỉ. 
+ Các ngành Kĩ thuật xây dựng 
công trình GT, Kĩ thuật xây dựng, 
Kĩ thuật điện, điện tử, Kĩ thuật điều 
khiển và tự động hoá, Kĩ thuật điện 
tử, truyền thông đào tạo 9 học kỳ 
(4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 
8 học kỳ (4 năm). 
+ Số chỗ ở cho sinh viên trong 
KTX: 310. 
+ Học phí: theo quy định của chính 
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Toán, Lý, Hóa 90 
Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá GHA D520216 Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Toán, Lý, Hóa 83 
Quản trị kinh doanh GHA D340101 Toán, Lý, Tiếng Anh 27 

Toán, Lý, Hóa 45 
Kinh tế GHA D310101 Toán, Lý, Tiếng Anh 15 

Toán, Lý, Hóa 90 
Kinh tế xây dựng GHA D580301 Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Toán, Lý, Hóa 90 
Kế toán GHA D340301 Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Toán, Lý, Hóa 90 
Khai thác vận tải GHA D840101 Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Toán, Lý, Hóa 90 
Kinh tế vận tải GHA D840104 Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Toán, Lý, Hóa 38 
Kĩ thuật môi trường GHA D520320 Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Toán, Lý, Hóa 38 
Công nghệ kĩ thuật giao thông GHA D510104 Toán, Lý, Tiếng Anh  12 

Toán, Lý, Hóa 195 
Kĩ thuật xây dựng GHA D580208 Toán, Lý, Tiếng Anh 65 

phủ.  
+ Thí sinh đã trúng tuyển có thể học 
các lớp chương trình chất lượng 
cao, chương trình hợp tác quốc tế, 
chương trình tiên tiến, chương trình 
tiền du học ... 
+ Trường hợp thí sinh có kết quả thi 
3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu 
tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý 
cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu 
tiên xét điểm môn Toán cao hơn.   
* Thông tin chi tiết về tuyển sinh 
tham khảo trên website của trường: 
http://www.utc.edu.vn 
 
 
 
 
 
 

 
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI – CƠ SỞ II (Cơ sở phía Nam): 

 

    Tên trường  
    Ngành học 

Ký hiệu 
trường 

Mã ngành  Môn thi / xét tuyển Tổng chỉ 
tiêu 

Ghi chú 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG 
VẬN TẢI – CƠ SỞ II (Cơ sở phía 
Nam): 
Số 450 Lê Văn Việt – Phường Tăng 
Nhơn Phú A – Quận 9 – Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
ĐT: (08) 38962819  
Website: http://www.utc2.edu.vn 

GSA     1500 

Các ngành đào tạo đại học:     
Toán, Lý, Hóa 470 

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông GSA D580205 Toán, Lý, Tiếng Anh 155 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong 
cả nước. 
- Phương thức tuyển sinh: 
Tuyển sinh theo ngành sử dụng kết 
quả kỳ thi THPT Quốc Gia để xét 
tuyển. 
- Các thông tin khác: 
+  Hình thức đào tạo theo hệ thống 
tín chỉ. 
+ Các ngành Kĩ thuật xây dựng 
công trình GT, Kĩ thuật xây dựng, 



3 

Toán, Lý, Hóa 128 
Kĩ thuật xây dựng GSA D580208 Toán, Lý, Tiếng Anh 42 

Toán, Lý, Hóa 90 
Kĩ thuật cơ khí GSA D520103 Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Toán, Lý, Hóa 38 
Kĩ thuật điện tử, truyền thông GSA D520207 Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Toán, Lý, Hóa 30 Kĩ thuật điện, điện tử GSA D520201 Toán, Lý, Tiếng Anh 10 
Toán, Lý, Hóa 30 

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá GSA D520216 Toán, Lý, Tiếng Anh 10 
Toán, Lý, Hóa 38 

Công nghệ thông tin GSA D480201 Toán, Lý, Tiếng Anh 12 
Toán, Lý, Hóa 38 

Khai thác vận tải GSA D840101 Toán, Lý, Tiếng Anh 12 
Toán, Lý, Hóa 30 

Kinh tế vận tải GSA D840104 Toán, Lý, Tiếng Anh 10 
Toán, Lý, Hóa 87 

Kinh tế xây dựng GSA D580301 Toán, Lý, Tiếng Anh 28 
Toán, Lý, Hóa 38 Kinh tế GSA D310101 Toán, Lý, Tiếng Anh 12 
Toán, Lý, Hóa 45 

Kế toán GSA D340301 Toán, Lý, Tiếng Anh 15 
Toán, Lý, Hóa 38 

Quản trị kinh doanh GSA D340101 Toán, Lý, Tiếng Anh 12 
Toán, Lý, Hóa 30 

Kĩ thuật môi trường GSA D520320 Toán, Lý, Tiếng Anh 10 

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá, 
Kĩ thuật điện tử, truyền thông đào 
tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành 
còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm). 
+ Số chỗ ở cho sinh viên trong 
KTX: 200. 
+ Học phí: theo quy định của chính 
phủ.  
+ Thí sinh đã trúng tuyển có thể học 
các lớp chương trình chất lượng 
cao, chương trình hợp tác quốc tế, 
chương trình tiên tiến, chương trình 
tiền du học ... 
+ Trường hợp thí sinh có kết quả thi 
3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu 
tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý 
cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu 
tiên xét điểm môn Toán cao hơn.   
* Thông tin chi tiết về tuyển sinh 
tham khảo trên website của trường: 
http://www.utc.edu.vn; 
http://www.utc2.edu.vn 
 

 

 
                                                                                                                                                      K/T HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                                                                      (Đã ký) 
 
                                                                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long 


